Sở GD&ĐT Đăk Lăk          ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT- KHỐI 12 CƠ BẢN.

Trường PTTH Ngô Gia Tự
        MÔN: ĐỊA LÝ


    (Thời gian 45 phút)
Câu 1: (2đ) Trình bày các phương hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí nguồn lao động ở nước ta?

Câu 2: (2đ) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện chuyển dịch cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 1990-2005:
	Khu vực kinh tế
	1990
	1995
	2000
	2002
	2005

	Nông- lâm - ngư nghiệp
	38,7%
	27,2%
	24,5%
	23,0%
	21,0%

	Công nghiệp – xây dựng
	22,7%
	28,8%
	36,7%
	38,5%
	41,0%

	Dịch vụ
	38,6%
	44,0%
	38,8%
	38,5%
	38,0%


Câu 3: (3đ) Hãy phân tích những điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội thuận lợi để phát triển ngành thuỷ sản ở nước ta?

Câu 4: (3đ) Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Tại sao công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

……………………………………………………………………
…………………….
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Sở GD&ĐT Đăk Lăk             ĐÁP ÁN ĐỊA LÝ - KHỐI 12 - CƠ BẢN.

Trường PTTH Ngô Gia Tự
Câu 1: (2đ) Phương hướng giải quyết việc làm:
· Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình. (0,5đ)
· Phân bố lại dân cư, nguồn lao động. (0,5đ)
· Xuất khẩu lao động.

· Phát triển kinh tế ở trung du, miền núi.
(1đ)
· Chuyển dịch cơ cấu dân số nông thôn, thành thị

Câu 2: (2đ)
· Vẽ biểu đồ miền

· Yêu cầu : Đẹp, tương đối chính xác về tỉ lệ.
· Đầy đủ: Tên,chú giải, số liệu ( Nếu thiếu mỗi thành phần trừ 0,25đ )
Câu 3: (3đ)
a. Điều kiện tự nhiên: (2đ)
· Đường biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng, nguồn hải sản phong phú.
· Nhiều ngư trường (4 ngư trường)
· Nhiều bãi triều, đầm phá, vũng vịnh, rừng ngập mặn 
 nuôi trồng thuỷ sản nước lợ.
· Nhiều sông suối kênh rạch, ao hồ, ô trũng 
Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt.
b. Điều kiện kinh tế - xã hội: (1đ)
· Truyền thống, kinh nghiệm đánh bắt, nuôi trồng.
· Cơ sở vật chất, công nghiệp chế biến, dịch vụ thuỷ sản tốt hơn.
· Thị trường mở rộng

· Đổi mới chính sách nông nghiệp 
Câu 4: (3đ)
· Khái niệm: (1đ)
· Giải thích:

+   Nguồn nguyên liệu, nguồn lao động dồi dào.

+ 
Công nghiệp chế biến đòi hỏi vốn ít, quay vòng, thu hồi vốn nhanh, tăng tốc độ tích lũy nền kinh tế.
+
Tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.

+
Công nghiệp chế biến thúc đẩy sản phẩm hàng hoá trong nông nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội nông thôn.
+
Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp.






